
Ngày dạy: 20/1: 22/1/2022
                                                   Tiết 76+77                                                                                                                                  
                                      Văn bản: ÔNG ĐỒ
                                      (Vũ Đình Liên)
I. Mức độ cần đạt:
II.Thiết bị dạy học và học liệu:
- GV: sgk, sgv,kễ hoạch dạy học, máy tính.
- HS: Đọc vb, soạn bài 
III. Tiến trình lên lớp:
A Hoạt động mở đầu.	
GV dẫn dắt vào bài: Em hãy giới thiệu một vài nét về ngày tết Cổ truyền của DTVN? GV đọc những câu thơ:       
Thịt  mỡ dưa hành câu đối đỏ
                            Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.
 B: Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV, HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Hoạt động 1: HD HS tiếp nhận văn bản	
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyện của dân tộc đang dần bị mai một. 
- Phương pháp: Thuyết trình, tái hiện, nêu vấn đề, thảo luận, giảng bình.
- Kỹ thuật dạy học : Động não, thảo luận nhóm.

	HS đọc phần chú thích sgk
?Nêu những nét chính về tác giả Vũ Đình Liên ?
GV trích dẫn thêm: Trong làng Thơ mới, Vũ Đình Liên là một người cũ. Từ khi phong trào Thơ mới ra đời, thơ của Vũ Đình Liên đã xuất hiện trên các báo. Người cũng ca tình yêu như hầu hết mọi nhà thơ hồi bấy giờ. Nhưng hai nguồn thi cảm chính của người là lòng thương người và tình hoài cổ. Vũ Đình Liên sáng tác ít nhưng cảm xúc thơ sâu lắng nên vẫn đủ gây tiếng vang trên diễn đàn thi ca.
? Trong chương trình Ngữ Văn 8, các em đã được tìm hiểu bài thơ nào trong phong trào Thơ mới chưa? Em hãy nêu một vài hiểu biết của mình về phong trào Thơ mới?
GV: Đầu thập niên 1930, văn hóa Việt Nam diễn ra cuộc vận động đổi mới thơ ca mạnh mẽ với sự xuất hiện làn sóng Thơ mới với cá tính sáng tác độc đáo. Cuộc vận động đề xướng sử dụng các thể loại thơ mới, cách dùng từ ngữ, cách thể hiện cảm xúc của tác giả khác với thơ trung đại. Một bộ phận Thơ mới nói về nỗi buồn của người dân mất nước, nỗi buồn vì thế sự, thời cuộc đổi  thay. 
Tác giả tiêu biểu của phong trào Thơ Mới : Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh... 
GV: có một lần hai nguồn cảm hứng thi ca lòng thương người và niềm hoài cổ đã gặp nhau và để lại cho chúng ta một bài thơ kiệt tác, đó chính là bài thơ “Ông đồ”
?Nêu hiểu biết của em về h/c’ bài thơ ?
Ông đồ là bài thơ tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của VĐL.
Gv hướng dẫn đọc
Gọi HS đọc bài thơ.
? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
?Về thể thơ em thấy có gì khác với thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đã học?
Mỗi dòng có năm chữ, ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2, không giới hạn số dòng, số khổ.










GV: Thể thơ này có khả năng biểu hiện phong phú, có thể tự sự, miêu tả, triết lí,...như nhiều thể thơ khác nhưng dường như thích hợp nhất với việc diễn tả tâm tình sâu lắng. Bởi vậy, tuy gọi là Thơ mới nhưng bài thơ của Vũ Đình Liên có nét cổ kính bởi sử dụng thể thơ Ngũ ngôn trường thiên trong thơ Đường và nỗi niềm hoài cổ trong bài thơ của Bà huyện Thanh Quan.
Gồm nhiều khổ, mỗi khổ 4 câu (Thơ mới)
? ở lớp 6, 7 các em đã được học  bài thơ nào được làm theo thể thơ này chưa?
- Đêm nay Bác không ngủ
- Tĩnh dạ tứ
?Nêu phương thức biểu đạt của bài thơ?
- Biểu cảm + miêu tả và tự sự.
Vì bài thơ dựng lại hình ảnh ông đồ xưa và nay - từ đó bày tỏ niềm cảm thông chân thành của mình.
*GV giới thiệu về lịch sử xã hội những năm đầu thế kỷ XX: Nền Hán học và chữ nho ngày một mất vị thế quan trọng trong đời sống VHVN. Hơn mấy trăm năm trước, chế độ thi cử bằng chữ nho bị bãi bỏ 1915. Còn nhà nho từ chỗ là n/v trung tâm của đời sống VHDT được xã hội tôn vinh trở lên lạc bước trong thời đại mới, bị cuộc đời bỏ quên và cuối cùng là vắng bóng.
 Gọi HS đọc chú thích.
- Ông đồ: Người dạy học chữ nho xưa.
?Theo em bài thơ có bố cục ntn?
+ Đ1: K1 + K2: Hình ảnh ông đồ thời xưa.
+ Đ2: K3 + K4: Ông đồ thời suy tàn.
+ Đ3: Cảm xúc của t/g	
	I. Đọc-Tìm hiểu chung 
1. Tác giả:
- Vũ Đình Liên (1913-1996), quê ở Hải Dương (sống ở Hà Nội).
- Là nhà thơ lớp đầu tiên của phòng trào Thơ mới.
- Thơ ông mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ. 






















2. Văn bản: 






- Thể loại: Thơ ngũ ngôn. 
















- Phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp miêu tả, tự sự.








- Bố cục: 3 phần

	Chuyển ý : Bài thơ khắc hoạ rõ nét hình ảnh ông đồ thời đắc ý và thời tàn  hoàn toàn tương phản nhau. Từ đó nhà thơ bộc lộ cảm xúc ngậm ngùi , xót thương cho một lớp người tài hoa nay chỉ còn vang bóng. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hình ảnh ông đồ đắc ý qua hai khổ thơ đầu. 
Đọc thầm khổ 1 + 2
?Cho biết ý chính của khổ thơ?
?Ông đồ xuất hiện vào thời gian nào? là thời gian nào trong năm?
? Các em quan sát vào hai câu thơ nói về thời điểm ông đồ xuất hiện, hãy nhận xét về cách sử dụng từ ngữ của tác giả trong hai câu thơ này. Chú ý từ “mỗi” “lại” (Từ mỗi, lại diễn tả điều gì?)
Mỗi là lượng từ, lại là phó từ thể hiện sự lặp đi lặp lại quen thuộc, đều đặn. 
Như một sự tuần hoàn của chu kì thời gian, mỗi dịp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi những cành đào hồng tươi khoe sắc thắm thì cũng là lúc ông đồ xuất hiện.
? Ông đồ xuất hiện cùng với hành động gì? 
Bày mực tàu giấy đỏ
? Ông xuất hiện cùng với hành động bày mực tàu, giấy đỏ ra để làm gì?
?Ông có vai trò ntn trong đời sống văn hoá của người dân trong dịp tết đến xuân về?
- Ông viết chữ, viết câu đối đỏ, cung cấp một thứ hàng mà gia đình nào cũng cần phải sắm trong dịp tết.
- Hình ảnh ông như góp vào cái rộn ràng, tưng bừng, sắc màu rực rỡ của phố xá. Mực tàu, giấy đỏ
? Các em chú ý vào những hình ảnh: hoa đào, giấy đỏ, đông người qua...em có nhận xét gì về các hình ảnh tác giả sử dụng trong khổ thơ 1?
+ Hình ảnh gợi tả, đặc trưng của ngày Tết.
? Với những hình ảnh đó giúp em hình dung không gian ngày Tết như thế nào?
Dưới những bông hoa đào cùng thời tiết se lạnh có một ông đồ già và bên đường nhộn nhịp bước chân người qua lại tạo nên một bức tranh thật tươi vui. ->Không gian: rực rỡ sắc màu, đông vui, tấp nập
? Như vậy ở khổ thơ thứ nhất gợi ra cho chúng ta thấy cảnh tượng gì?
GV chốt ghi bảng
Bình : Khổ thơ đầu gợi lại được  không khí ngày Tết cổ truyền  với các hình ảnh đặc trưng : Hoa đào, câu đối đỏ...Hòa vào sắc thắm của hoa đào là màu đỏ của giấy hồng điều  viết lên những câu đối thể hiện những điều mà mọi người tâm nguyện nhất cho cả một  năm.. Như vậy, Ông đồ đã góp mặt vào sự đông vui và khiến cái Tết cổ truyền của người dân Việt Nam khi ấy thêm ý nghĩa. Và ông đồ có tài năng gì, cô và các em cùng tìm hiểu tiếp khổ thơ thứ 2
? Khổ thơ thứ 2 nói về tài năng gì của ông đồ?
? Tài viết chữ của ông đồ được gợi tả qua những câu thơ nào? 
Hoa tay thảo…Như phượng múa rồng bay.
? Các em quan sát vào hai câu thơ nói về tài viết chữ của ông đồ, em thấy trong hai câu thơ này tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 
+  So sánh, thành ngữ
? Với việc sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh và thành ngữ em hình dung như thế nào về nét chữ của ông đồ? 
->Nét chữ mang vẻ đẹp sinh động, bay bổng, phóng khoáng, cao quý.
GV:  Thảo là viết rất nhanh, phải là một người am hiểu về Hán học, chữ Nho thì ông đồ mới có thể viết những nét chữ tài hoa như vậy. 
? Với tài viết chữ của ông đồ, ông đã nhận được tình cảm gì của mọi người dành cho mình? Tìm câu thơ nói về điều đó? 
? Từ ngữ nào trong câu thơ nói rõ thái độ của mọi người dành cho ông đồ?
Bao nhiêu, tấm tắc
? Từ “bao nhiêu” thuộc từ loại nào đã học? Cho chúng ta biết điều gì? 
Đại từ chỉ số lượng cho chúng ta biết được có rất nhiều người đến thuê ông đồ viết chữ. 
? Qua đây em có nhận xét gì về việc sử dụng từ ngữ của tác giả?
GV: Ông đồ xuất hiện mỗi khi Tết đến xuân về để thể hiện tài năng của mình. Sự có mặt của ông đã thu hút bao nhiêu người xúm đến. Người ta tìm đến ông không chỉ vì cần thuê ông viết chữ, mà còn để thưởng thức tài viết chữ đẹp của ông. Đây cũng là sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
? Vậy, với tài viết chữ như vậy, ông nhận được tình cảm gì của mọi người dành cho mình?
GV: Mọi người đến xem ông đồ viết chữ, tấm tắc ngợi khen tài ông, khen ông có hoa tay, khen chữ ông như phượng múa rồng bay. Lúc ấy, ông đồ trở thành trung tâm của sự chú ý, là đối tượng ngưỡng mộ của mọi người.
? Vậy qua hai khổ thơ đầu, em có nhận xét gì về hình ảnh ông đồ?
Bình : Hai khổ thơ đầu đã gợi lại một thời đắc ý của ông đồ.Tuy là viết thuê kiếm tiền nhưng khi đó chữ của ông còn đang được mọi người trọng vọng, thưởng thức.  Đó sẽ là hình ảnh đẹp nếu xã hội không có sự đổi thay - một sự đổi thay khiến cả một thế hệ trí thức Việt Nam phải thốt lên : "Nào có ra gì cái chữ Nho. Ông nghè, ông cống cũng nằm co". Và Vũ Đình Liên đã khéo léo khai thác nỗi khắc khoải về cảnh cũ nhưng người xưa đâu còn để  tạo nên thi phẩm tuyệt tác này. Tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu nỗi niềm ấy được bộc lộ qua phần 2 và 3 của bài thơ.
? Trong thời đại ngày nay, các em thấy nghệ thuật thư pháp có được mọi người giữ gìn và phát huy không?
-  Chơi chữ là một thú vui thể hiện cốt cách thanh cao của người thường thức nó. Đồng thời, người viết chữ cũng được xem như một nghệ sĩ tài ba bởi nét chữ thể hiện được cái tâm, cái chí của người sáng tạo. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường bắt gặp cảnh tượng xin chữ và cho chữ ở những nơi như đền, chùa hay văn miếu.Ông đồ không còn phải bày đồ viết chữ thuê trên hè phố (ý mọi người tôn trọng nghệ thuật thư pháp

	




II. Đọc -Tìm hiểu chi tiết
1. Hình ảnh ông đồ thời xưa:

















































=> Ông đồ xuất hiện đều đặn, hòa hợp với cảnh sắc ngày Tết.






















- Ông được quý trọng và mến mộ ngưỡng mộ, ngợi ca, khâm phục


   C:Hoạt động luyện tập 
Trò chơi : Quà tặng của ông đồ 
HS chơi trò chơi bằng cách chọn câu hỏi để trả lời, mỗi câu trả lời đúng được nhận 1 phần quà.
1. Bài thơ miêu tả hình ảnh ông đồ theo trình tự nào?
- Thời gian ( Xưa, nay )
2. Dụng cụ để ông đồ viết được câu đối gồm những gì?
- Giấy đỏ , bút lông, mực tàu, nghiên để mài mực ( đổ mực pha sẵn )
3. Tìm từ láy có trong hai khổ thơ đầu
- Tấm tắc
4. Câu thơ nào diễn tả sự đông  đúc  của ngày Tết 
- Bên phố đông người qua
- Bao nhiêu người thuê viết
5. Rồng và phượng là biểu tượng cho ai? Cho điều gì?
- Nhà vua
- Sự linh thiêng, quý phái
 D. Hoạt động vận dụng 
Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hai câu thơ : 
"Hoa tay thảo những nét. 
Như phượng múa rồng bay"
-Tìm hiểu về chữ Nho
- Qua khổ 1 và 2 em thấy tâm trạng của ông đồ như thế nào?
? Thái độ của em với ông đồ?
 Hướng dẫn HS tự học bài
- Học thuộc lòng bài thơ
- Chuẩn bị tiết tiếp theo bài Ông Đồ
***********************************************














                                                     Tiết 77                                                                                                                                   
                                                       Văn bản
                   ÔNG ĐỒ (Tiếp theo)
                                      (Vũ Đình Liên)
I. Mức độ cần đạt:
II. Thiết bị dạy học và học liêu:
- GV: sgk, sgv,kế hoạch bài dạy.
- HS: Đọc vb, soạn bài 
III. Tiến trình lên lớp:
          A. Hoạt động mở đầu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV, HS
	Sản phẩm dự kiên

	*Hoạt động 2: HD HS tiếp nhận văn bản	
- Mục tiêu: Giúp HS nắm được sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyện của dân tộc đang dần bị mai một. 
- Phương pháp: Thuyết trình, tái hiện, nêu vấn đề, thảo luận, giảng bình.
- Kỹ thuật dạy học: Động não, thảo luận nhóm.
- Thời gian: 35’

	HS đọc khổ 3,4
?Em có nhận xét gì về sự xuất hiện của ông đồ?
- Về thời gian?
- Về địa điểm?
- Về cảnh vật?
?T/g đã sử dụng NT tương phản ở K1, K2 và K3, K4. Đó là nghệ thuật gì?
?Có gì giống và khác nhau về hình ảnh ông đồ trong khổ thơ 2, 4 với khổ thơ 1, 2?
- Xuất hiện cùng một thời điểm: Tết đến xuân về
- Cùng một công việc (mực tàu) viết câu đối.
Khác: Cảnh vắng vẻ thê lương, không còn ai đến để thuê viết câu đối
?Câu thơ nào buồn nhất trong 2 khổ thơ này? Biện pháp NT nào được sử dụng trong câu thơ?
Giấy đỏ buồn..................
Mực đọng …. nghiên sầu.
=> Hãy PT NT nhân hoá được dùng ở đây?
?Đọc và PT 2 câu thơ:
                 Lá vàng rơi trên giấy
                Ngoài trời mưa bụi bay.
?Chỉ ra cái hay của 2 câu thơ?
?Đây có phải  là những câu thơ tả cảnh không?
- Miêu tả những biểu cảm. Thơ tả ít mà gợi nhiều, cảnh vật tàn tạ mênh mông, lòng người buồn thương thấm thía.
?Vì sao lại có sự thay đổi như vậy?
- Thời thế đã đổi thay, Hán học lụi tàn
Thôi có ra gì cái chữ nho
Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co.
Cái vàng của lá, cái nhạt nhoà của giấy, của mưa bụi đầy trời và cơn mưa trong lòng người một nỗi buồn lê thê.
?Qua khổ thơ ấy cho biết bây giờ thái độ của mọi người đối với ông đồ ntn?
?Sự lãng quên ông đồ còn có một ý nghĩa nào  sâu xa hơn nữa đối với truyền thống của dân tộc?
 
HS đọc khổ cuối
?Đọc khổ thơ cuối và cho biết có gì giống và khác nhau trong hai chi tiết hoa đào và ông đồ so với khổ thơ đầu? 
- Giống: vẫn còn xuất hiện hoa đào
- Khác: không còn xuất hiện ông đồ
?Sự giống và khác nhau ấy có ý nghĩa gì?
?Ở sau câu thơ Những người muôn năm... em hểu được nỗi lòng gì của nhà thơ? 
?Em hiểu hồn ở đây có nghĩa là gì?
?Khổ thơ cuối diễn tả tâm trạng gì của nhà thơ về ông đồ? Về nho học?
?Từ bài thơ Ông đồ, em đồng cảm với nỗi lòng nào của nhà thơ?
- Niềm thương cảm với ông đồ - đại diện cho một lớp người đang tàn tạ.
?Từ đó t/g đã gieo vào lòng người đọc t/c gì?
?Từ đó em cảm nhận được những tình cảm gì của tác giả dành cho ông đồ? 
- Câu hỏi tu từ gieo vào lòng người đọc những cảm thương tiếc nuối không dứt. Đó là nỗi niềm thương tiếc khắc khoải cuả tác giả trước sự vắng bóng bị mất đi của ông đồ khi đến tết, tác giả bâng khuâng, xót xa khi nghĩ tới những người muôn năm cũ -> Tác giả thương cảm cho những nhà nho danh giá một thời, nay bị lãng quên cho dù cuộc đời thay đổi, thương tiếc những giá trị tốt đẹp bị tàn tạ, lãng quên, một vẻ đẹp văn hoá truyền thống bị mai một, bị mất đi theo sự phát triển của xh hiện đại.
*Điều chỉnh, bổ sung:

	2. Hình ảnh ông đồ thời nay




- Ông lạc lõng, lẻ loi giữa phố phường đông người.

- Hình ảnh ông đã đi vào quên lãng.













- Ông đồ hoàn toàn vắng bóng, đã trở thành xưa cũ.















3. Nỗi lòng của tác giả.







- Lòng thương cảm cho những nhà nho danh giá một thời - nay bị lãng quên do thời cuộc.
- Thương tiếc những giá trị tinh thần tốt đẹp bị tàn tạ

	C. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu:  HS nắm được nội dung, nghệ thuật đặc sắc của VB.
- Phương pháp: Khái quát hóa
- Thời gian: 5’

	?Nêu nội dung và nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ?
?Ông đồ là một trong những bài thơ lãng mạn tiêu biểu. Từ bài thơ này, em hiểu thêm đặc điểm nào của thơ lãng mạn Việt Nam?
- ND nhân đạo	
- Niềm hoài cổ
HS đọc ghi nhớ

	III. Tổng kết
Ghi nhớ: (Sgk/tr10)

	

	?Theo em điều gì làm cho bài thơ có sức cảm hoá lòng người?
?Bài thơ “Ông đồ” có ý nghĩa ntn đối với người đọc thời hiện đại?
- Gợi sự tiếc thương cho một thời đại văn hoá đã qua. Thấy được sự mai một những giá trị truyền thống là một vấn đề của đời sống hiện đại - một điều khó tránh khỏi.
	- Khắc hoạ hình ảnh ông đồ theo sự biến chuyển của tác giả. Gợi nhớ một thế hệ những nhà nho tài hoa, họ đã từng làm nên một nét đẹp văn hoá, phong tục đẹp của DT.
- Gợi sự tiếc thương cho một thời đại văn hoá đã qua. Thấy được sự mai một những giá trị truyền thống là một vấn đề của đời sống hiện đại - một điều khó tránh khỏi.


* Hướng dẫn HS tự học bài:
- Học thuộc lòng bài thơ, nắm chắc nội dung và nghệ thuật.
- Chuẩn bị bài: Câu nghi vấn Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi
? Trong đoạn trích trên câu nào là câu nghi vấn.
? Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn
? Các câu nghi vấn đó dùng để làm gì.
? Những câu vừa xét là câu nghi vấn. Vậy em cho biết đặc điểm và chức năng của câu nghi vấn là gì.




































